GIÁO ÁN THAO GIẢNG- NĂM HỌC 2018-2019


	Ngày soạn:25/10/2018
	Tiết: 43
	Tên bài học: TÌM HIỂU CHUNG VỀ VĂN BẢN THUYẾT MINH

	Ngày dạy: 
	
	


A. MỤC TIÊU 
1. Kiến thức

- Giúp học sinh hiểu đ​ược thế nào là văn bản thuyết minh, phân biệt văn bản thuyết minh với các văn bản tự sự hay nghị luận, hiểu đ​ược vai trò, vị trí và đặc điểm của văn bản thuyết minh trong đời sống.

2. Kĩ năng

- Rèn kĩ năng viết và phân tích văn bản thuyết minh.

- Rèn kỹ năng xây dựng kiểu văn bản thuyết minh.

3. Thái độ: Học sinh yêu thích và  khám phá những sự vật hiện tượng trong đời sống
4. Các năng lực hướng tới hình thành và phát triển học sinh:

- Năng lực giao tiếp: Nghe, nói, đọc, viết.

- Năng lực thẩm mĩ.

- Năng lực hợp tác.

- Năng lực tự học.

- Năng lực học nhóm.

- Năng lực sử dụng CNTT: Mạng Internet khai thác tư liệu, hình ảnh…

B. TIẾN TRÌNH LÊN LỚP

HOẠT ĐỘNG 1: KHỞI ĐỘNG (5p)

* Mục tiêu: Khơi gợi cho học sinh nhớ lại kiến thức

B1: Xem Video và trả lời câu hỏi:

- GV chiếu Video: Chùa Bái Đính-Ngôi chùa lớn nhất Đông Nam Á. (GV không bật tiếng và chỉ chiếu 4 phút)


- Câu hỏi: 


1. Em cảm nhận cảnh quan chùa Bái Đính như thế nào qua video vừa xem? 


2. Nếu chưa từng đến, chưa từng nghe kể mọi thông tin về chùa Bái Đính mà chỉ xem video không tiếng này em có thể hiểu hết về chùa Bái Đính không?

B2: HS xem video, cá nhân suy nghĩ trả lời câu hỏi.

B3: GV gọi 2-3 HS trình bày.                    

B4: GV tóm lại, vào bài:


Muốn cho người đọc hiểu về đối tượng nào đó thì người nói, người viết phải thuyết minh về đối tượng ấy. Vậy, thuyết minh là gì, đặc điểm và tác dụng cụ thể như thế nào, cô cùng các em sẽ tìm hiểu bài Tìm hiểu chung về văn bản thuyết minh.

HOẠT ĐỘNG 2: HÌNH THÀNH KIẾN THỨC MỚI (25 phút)
- Giúp học sinh hiểu đ​ược thế nào là văn bản thuyết minh, phân biệt văn bản thuyết minh với các văn bản tự sự hay nghị luận, hiểu đ​ược vai trò, vị trí và đặc điểm của văn bản thuyết minh trong đời sống.

- Rèn kĩ năng viết và phân tích văn bản thuyết minh.

- Rèn kỹ năng xây dựng kiểu văn bản thuyết minh.

- Học sinh yêu thích và  khám phá những sự vật hiện tượng trong đời sống

- Hình thành ở học sinh những năng lực cần thiết
	Hoạt động của GV và HS
	Nội dung, yêu cầu cần đạt

	Hoạt động 2.1.Tìm hiểu vai trò và đặc điểm chung của văn bản thuyết minh .

B1:
 - GV gọi Hs đọc lại ba văn bản trong SGK

- GV yêu cầu các nhóm xem lại sản phẩm của mình để chuẩn bị lên bảng trình bày

- GV chiếu lại câu hỏi đã giao cho học sinh, để học sinh thống nhất vào bảng phụ:
Ví dụ a

(Nhóm 1)
Ví dụ b

(Nhóm 2)
Ví dụ c

(Nhóm 3)
1. Đối tượng được nói tới trong văn bản là gì?

2. Văn bản đã cung cấp những kiến thức, tri thức cụ thể nào về đối tượng?

3. Văn bản đã trình bày tri thức về đối tượng bằng những phương thức nào?

4. Nhận xét về tri thức được đề cập trong văn bản?
5. Nhận xét về phương thức trình bày, ngôn ngữ và cách diễn đạt của văn bản?
B2-3: HS xem lại sản phẩm; 3 HS bất kỳ lên bảng trình bày trên bảng phụ và giải đáp những thắc mắc (nếu có).                    

B4: GV chuẩn kiến thức trên bảng phụ, chiếu một số hình ảnh liên quan 3 văn bản và giúp HS chốt khái quát kiến thức bằng các câu hỏi vấn đáp như sau:

- Ta thấy các văn bản này thuộc những lĩnh vực nào?

+ Văn bản 1: sự vật

+ Văn bản 2: hiện tượng

+ Văn bản 3: văn hóa

- Những văn bản này cung cấp cho chúng ta điều gì?

+ Những văn bản này nhằm cung cấp tri thức về đặc điểm, tính chất, nguyên nhân…của các hiện tượng và sự vật trong tự nhiên, xã hội. 

- Những kiến thức được trình bày bằng phương thức gì?

+ Phương thức: trình bày, giới thiệu và giải thích.
? Em hãy kể tên một vài văn bản cùng loại mà em biết

+ Thông tin trên bao bì các mặt hàng, các tờ rơi quảng cáo, các bài giới thiệu về các danh lăm thắng cảnh của các hướng dẫn viên du lịch

- GV chốt kiến thức  trên máy chiếu

B1:
- GV tổ chức cho học sinh thảo luận nhóm bàn (3 phút)
- GV chiếu câu hỏi:
	I- Vai trò và đặc điểm chung của văn bản thuyết minh .

 1- Văn bản thuyết minh trong đời sống con người .

  a. Tìm hiểu ví dụ

b. Kết luận: Văn bản thuyết là loại văn bản thông dụng trong mọi lĩnh vực đời sống nhằm cung cấp tri thức về đặc điểm, tính chất, nguyên nhân…của các hiện tượng và sự vật trong tự nhiên, xã hội bằng phương thức trình bày, giới thiệu và giải thích

2. Đặc điểm chung của văn bản thuyết minh .




              Đọc các đoạn trích sau, xác định phương thức biểu đạt và giải thích tại sao lại xác định phương thức đó?

     a. Trâu có bốn chân với thân hình to lớn, vạm vỡ được bao phủ bởi lớp da dày và đen. Trên đầu trâu được gắn hai cặp sừng cứng chắc chắn và nhọn hoắt, chúng thường dùng sừng này để húc và chiến đấu với kẻ thù.

      b. Trâu ăn cỏ rất đặc biệt: thức ăn qua miệng vào dạ dày, rồi trở lại miệng, sau đó dùng hai dãy răng hàm trên, dưới để nghiền cỏ hoặc thức ăn khác để cho tiêu hóa hoặc hấp thụ... Theo quan điểm tiến hóa sinh vật, bộ phận nào của cơ thể thường dùng thì tiến hóa, còn không sử dụng thì thoái hóa. Trâu vốn chẳng cần cắn xé thức ăn nên răng cửa, răng nanh cũng dần dần mất đi.

       c. ... Một hôm, Hổ từ trong rừng sâu ra cửa rừng. Nó ngạc nhiên thấy Trâu cặm cụi kéo cày. Đến trưa sau khi Trâu nghỉ cày, hổ đến gần Trâu hỏi vì sao Trâu phải chịu bị đối xử như vậy. Trâu nói vì người có trí khôn. Hổ hỏi trí khôn là gì, Trâu bảo hỏi người thì biết. Hổ bảo người trói mình vào gốc cây để xem trí khôn của người. Trói Hổ xong người vừa đốt Hổ vừa la: Trí khôn của ta đây. Trâu nhìn thấy cảnh ấy cười ăn lộn va cả răng vào đá gẫy mất hàm răng trên.

       d.
                                        Trâu ơi ta bảo trâu này

  Trâu ra ngoài ruộng trâu cày với ta

      Cấy cày vốn nghiệp nông gia

Ta đây trâu đấy ai mà quản công

Bao giờ cây lúa còn bông

     Thì còn ngọn cỏ ngoài đồng trâu ăn.

	B2-3: HS suy nghĩ nhanh, phát biểu ý kiến xác định phương thức biểu đạt của các đoạn văn, văn bản trên

B4: Gv ghi nhận kết quả của học sinh- Chiếu trên máy chiếu
	


	Đoạn
	Phương thức biểu đạt
	Giải thích

	a
	Miêu tả
	Hình dung cụ thể được đối tượng

Tái hiện hình dáng con trâu

	b
	Thuyết minh
	Trình bày một số tri thức (kiến thức) về con trâu

	c
	Tự sự
	Có sự việc, nhân vật

Kể về nguồn gốc trâu không có hàm răng trên

	d
	Biểu cảm
	Bộc lộ cảm xúc

Lời tâm tình trò chuyện của người với trâu


- GV chốt kiến thức bằng câu hỏi
? Vậy đoạn văn thuyết minh (b) khác các đoạn (a,c,d) ở chỗ nào?
- Cung cấp kiến thức khách quan, giúp người đọc hiểu được đầy đủ về sự vật, hiện tượng
B1: Gv  tổ chức một trò chơi với các gói câu hỏi:
Câu 1: Tri thức trong văn bản thuyết minh cần đảm bảo yêu cầu, tính chất gì?
Câu 2: Có hai bạn học sinh nhận xét về ngôn ngữ trong văn bản thuyết minh. Bạn thứ nhất cho rằng ngôn ngữ trong văn bản thuyết minh phải giàu hình ảnh, hàm xúc, bóng bẩy. Bạn thứ hai lại cho rằng trong văn bản thuyết minh ngôn ngữ phải trong sáng, rõ ràng, chính xác. Theo em ý kiến bạn nào đúng?

Câu 3: Bạn nhận được một phần thưởng.
Câu 4: Trong văn bản thuyết minh, người ta thường sử dụng phương thức nào?

Câu 5: Em hãy tự giới thiệu về bản thân.
B2-3: Hs suy nghĩ và trả lời
B4: Gv chốt câu trả lời trên máy chiếu và chốt kiến thức về đặc điểm chung của văn bản thuyết minh: (trên máy chiếu)
·  Tính chất, yêu cầu : Tri thức đòi hỏi  phải khách quan, xác thực, hữu ích.
·  Phương thức : Trình bày, giải thích, giới thiệu

·  Ngôn ngữ : Chính xác, rõ ràng, chặt chẽ và hấp dẫn . 

HOẠT ĐỘNG 3: LUYỆN TẬP ( 10 phút)

* Mục tiêu: Củng cố và khắc sâu kiến thức

- Bước 1. GV yêu cầu HS làm việc cá nhân theo yêu cầu bài tập/ sgk.

- Bước 2. Cá nhân HS làm bài tập

         Gv quan sát, hỗ trợ khi cần thiết.

- Bước 3. HS báo cáo kết quả, các HS khác nhận xét bổ sung.

- Bước 4. Sau khi Hs bổ sung, GV chuẩn kiến thức.

  Bài tập 1 

Hai văn bản này là văn bản thuyết minh vì:

+ Văn bản a: Thuyết minh về khởi nghĩa Nông Văn Vân (1833 - 1835) 

-> cung cấp kiến thức lịch sử. 

+ Văn bản b: Thuyết minh về con giun đất -> cung cấp kiến thức khoa học sinh vật.

 Bài tập 2 :

- Văn bản nhật dụng, thuộc kiểu văn bản nghị luận 

- Phần nội dung thuyết minh cung cấp tri thức nhằm làm cho người đọc nhận thức rõ tác hại của bao bì ni long.

 Bài tập 3 : 

Có cần sử dụng yếu tố thuyết minh

 + Tự sự : Giới thiêụ  sự việc, nhân vật

 + Miêu tả: G/thiệu cảnh vật,con người

 + Biểu cảm: G/thiệu đối tượng, cảm xúc

 + Nghị luận: G/thiệu luận điểm,luận cứ

HOẠT ĐỘNG 4: VẬN DỤNG (  4 phút)
* Mục tiêu: Học sinh sử dụng kiến thức để giải quyết tình huống cụ thể

- Bước 1. GV yêu cầu HS làm việc cá nhân theo yêu cầu bài tập.


Em hãy viết một đoạn văn ngắn giới thiệu một sự vật, hiện tượng ( danh nhân, danh lam thắng cảnh, di tích lịch sử, loài cây…).


- Bước 2. Cá nhân HS làm bài tập vận dụng ở nhà.

- Bước 3. HS báo cáo kết quả.

- Bước 4. Sau khi Hs bổ sung, GV nhận xét.

HOẠT ĐỘNG 5: MỞ RỘNG, TÌM TÒI ( 1 phút)(Về nhà)
* Mục tiêu: Động viên học sinh tích cực tìm hiểu thêm bài học

        Tìm hiểu và thu thập tri thức về danh nhân, danh lam thắng cảnh, di tích lịch sử, loài cây, loài vật…

* Rút kinh nghiệm

……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
Đọc các đoạn trích sau, xác định phương thức biểu đạt và giải thích tại sao lại xác định phương thức đó?

a. Trâu có bốn chân với thân hình to lớn, vạm vỡ được bao phủ bởi lớp da dày và đen. Trên đầu trâu được gắn hai cặp sừng cứng chắc chắn và nhọn hoắt, chúng thường dùng sừng này để húc và chiến đấu với kẻ thù.

b. Trâu ăn cỏ rất đặc biệt: thức ăn qua miệng vào dạ dày, rồi trở lại miệng, sau đó dùng 

hai dãy răng hàm trên, dưới để nghiền cỏ hoặc thức ăn khác để cho tiêu hóa hoặc hấp 

thụ... Theo quan điểm tiến hóa sinh vật, bộ phận nào của cơ thể thường dùng thì tiến 

hóa, còn không sử dụng thì thoái hóa. Trâu vốn chẳng cần cắn xé thức ăn nên răng cửa, 

răng nanh cũng dần dần mất đi.

c. ... Một hôm, Hổ từ trong rừng sâu ra cửa rừng. Nó ngạc nhiên thấy Trâu cặm cụi kéo

cày. Đến trưa sau khi Trâu nghỉ cày, hổ đến gần Trâu hỏi vì sao Trâu phải chịu bị đối xử

như vậy. Trâu nói vì người có trí khôn. Hổ hỏi trí khôn là gì, Trâu bảo hỏi người thì biết. 

Hổ bảo người trói mình vào gốc cây để xem trí khôn của người. Trói Hổ xong người vừa

đốt Hổ vừa la: Trí khôn của ta đây. Trâu nhìn thấy cảnh ấy cười ăn lộn va cả răng vào 

đá gẫy mất hàm răng trên.

d.
                                        Trâu ơi ta bảo trâu này

  Trâu ra ngoài ruộng trâu cày với ta

      Cấy cày vốn nghiệp nông gia

Ta đây trâu đấy ai mà quản công

Bao giờ cây lúa còn bông

     Thì còn ngọn cỏ ngoài đồng trâu ăn.

· Đặc điểm: Cung cấp tri thức  khách quan về mọi lĩnh vực .
·  Tính chất: Tri thức đòi hỏi  phải khách quan ,xác thực ,hữu ích
·  Tác dụng: Giúp ta hiểu về sự vật hiện tượng trong đời sống .

·  Phạm vi sử dụng : Thông dụng, phổ biến trong đời sống .

·  Phương thức : Trình bày,giải thích, giới thiệu

·  Ngôn ngữ : Chính xác,rõ ràng, chặt chẽ và hấp dẫn . 

	1. Đối tượng được nói tới trong văn bản là gì?
	Ví dụ a

(Nhóm 1)
	Ví dụ b

(Nhóm 2)
	Ví dụ c

(Nhóm 3)

	2. Văn bản đã cung cấp những kiến thức, tri thức cụ thể nào về đối tượng?
	
	
	

	3. Văn bản đã trình bày tri thức về đối tượng bằng những phương thức nào?
	
	
	

	4. Nhận xét về tri thức được đề cập trong văn bản?
	
	
	

	5. Nhận xét về ngôn ngữ và cách diễn đạt của văn bản?
	
	
	


	1. Đối tượng được nói tới trong văn bản là gì?
	Ví dụ a

(Nhóm 1)
	Ví dụ b

(Nhóm 2)
	Ví dụ c

(Nhóm 3)

	2. Văn bản đã cung cấp những kiến thức, tri thức cụ thể nào về đối tượng?


	
	
	

	3. Văn bản đã trình bày tri thức về đối tượng bằng những phương thức nào?


	
	
	

	4. Nhận xét về tri thức được đề cập trong văn bản?

	
	
	

	5. Nhận xét về ngôn ngữ và cách diễn đạt của văn bản?

	
	
	


+ Nhóm 1: 

1. Chỉ ra đối tượng được nói tới trong văn bản, tính chất, tác dụng,phạm vi sử dụng ,phương thức, ngôn ngữ được sử dụng trong văn bản a ?
+ Nhóm 2:

2. Chỉ ra đặc điểm,tính chất, tác dụng,phạm vi sử dụng ,phương thức, ngôn ngữ được sử dụng trong văn bản b ?
+ Nhóm 3:
3. Chỉ ra đặc điểm,tính chất, tác dụng,phạm vi sử dụng ,phương thức, ngôn ngữ được sử dụng trong văn bản c?
+ Nhóm 1: 

1. Chỉ ra đặc điểm,tính chất, tác dụng,phạm vi sử dụng ,phương thức, ngôn ngữ được sử dụng trong văn bản a ?
+ Nhóm 2:

2. Chỉ ra đặc điểm,tính chất, tác dụng,phạm vi sử dụng ,phương thức, ngôn ngữ được sử dụng trong văn bản b ?
+ Nhóm 3:
3. Chỉ ra đặc điểm,tính chất, tác dụng,phạm vi sử dụng ,phương thức, ngôn ngữ được sử dụng trong văn bản c?
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